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1 Đàm Văn Quý 21/04/19 Nam SXCT 50107624 Bắc Ninh Không hỗ trợ

2 Ngô Văn Long 05/10/19 Nam SXCT 50107605 Bắc Ninh Không hỗ trợ

3 Trần Thế Bình 24/07/19 Nam SXCT 50129812 Cà Mau Không hỗ trợ

4 Nông Quang Hữu 20/07/19 Nam SXCT 50102102 Cao Bằng Không hỗ trợ

5 Lê Xuân Phương 20/01/19 Nam SXCT 90411205 CBT 01/2019 Không hỗ trợ

6 Trần Mạnh Hùng 15/08/19 Nam SXCT 50124014 Đăk Lăk Không hỗ trợ

7 Hoàng Hổ 10/07/20 Nam SXCT 50740662 Đăk Lăk Không hỗ trợ

8 Đậu Sỹ Kiên 29/05/19 Nam SXCT 50740678 Đăk Lăk Không hỗ trợ

9 Lê Văn Quyền 02/04/19 Nam SXCT 50124008 Đắk Lắk Không hỗ trợ

10 Đinh Văn Lâm 30/08/19 Nam SXCT 50107221 Hà Nam Không hỗ trợ

11 Phan Văn Quyết 07/02/19 Nam SXCT 50118540 Hà Tĩnh Không hỗ trợ

12 Phan Tất Hữu 10/10/19 Nam SXCT 50118544 Hà Tĩnh Không hỗ trợ

13 Nguyễn Văn Hà 22/05/19 Nam SXCT 50118515 Hà Tĩnh Không hỗ trợ

14 Trần Văn Năng 05/09/19 Nam
Ngư 

nghiệp
50781593 Hà Tĩnh Không hỗ trợ

15 Nguyễn Ngọc Quân 10/06/19 Nam
Ngư 

nghiệp
50781777 Hà Tĩnh Không hỗ trợ

16 Tô Hoài Phê 17/08/19 Nam SXCT 50128413 Kiên Giang Không hỗ trợ

17 Nguyễn Quang Thái 23/02/19 Nam SXCT 50106403 Lai Châu Không hỗ trợ

18 Đinh Văn Mạnh 03/04/19 Nam SXCT 50702021 Nam Định Không hỗ trợ

19 Nguyễn Văn Long 07/06/19 Nam
Ngư 

nghiệp
50775024 Nam Định Không hỗ trợ

20 Tiêu Xuân Thời 06/05/19 Nam SXCT 50111005 Ninh Bình Không hỗ trợ

21 Nguyễn Văn An 14/02/19 Nam SXCT 50703888 Ninh Bình Không hỗ trợ

22 Bùi Duy Bằng 13/02/19 Nam SXCT 50111045 Ninh Bình Không hỗ trợ

23 Phan Văn Hậu 22/01/19 Nam SXCT 50116034 Nghệ An Không hỗ trợ

24 Vi Xuân Hán 10/06/20 Nam SXCT 50726841 Nghệ An Không hỗ trợ

25 Vi Văn Tư 14/02/19 Nam SXCT 50727103 Nghệ An Không hỗ trợ

26 Bùi Đăng Anh 25/05/19 Nam SXCT 50727267 Nghệ An Không hỗ trợ

27 Trần Ngọc Mạnh 27/10/19 Nam SXCT 50116281 Nghệ An Không hỗ trợ

28 Nguyễn Thế Mạnh 19/05/19 Nam SXCT 50116235 Nghệ An Không hỗ trợ

29 Nguyễn Văn Thức 25/04/19 Nam
Ngư 

nghiệp
50780993 Nghệ An Không hỗ trợ

30 Trần Văn Trinh 05/03/19 Nam
Ngư 

nghiệp
50781225 Nghệ An Không hỗ trợ

31 Nguyễn Văn Thắng 01/07/19 Nam
Ngư 

nghiệp
50780977 Nghệ An Không hỗ trợ
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32 Vũ Văn Điều 26/07/19 Nam
Ngư 

nghiệp
50781012 Nghệ An Không hỗ trợ

33 Nguyễn Xuân Chính 07/07/20 Nam SXCT 50104045 Phú Thọ Không hỗ trợ

34 Nguyễn Thế Thành 02/03/19 Nam
Ngư 

nghiệp
50782245 Quảng Bình Không hỗ trợ

35 Lê Văn Kha 28/07/19 Nam SXCT 50120154 Quảng Trị Không hỗ trợ

36 Nguyễn Thành Trung 06/08/20 Nam SXCT 50731433 Quảng Trị Không hỗ trợ

37 Bùi Quốc Hoài 04/11/19 Nam
Ngư 

nghiệp
50782824 Quảng Trị Không hỗ trợ

38 Trương Minh Tâm 12/06/19 Nam
Ngư 

nghiệp
50782911 Quảng Trị Không hỗ trợ

39 Dương Thế Hà 30/03/19 Nam
Ngư 

nghiệp
50782867 Quảng Trị Không hỗ trợ

40 Nguyễn Nhật Minh 18/12/20 Nam SXCT 50741575 TPHCM Không hỗ trợ

41 Mai Văn Tuấn 02/01/19 Nam SXCT 50103635 Thái Nguyên Không hỗ trợ

42 Nguyễn Viết Tiến 15/05/19 Nam SXCT 10019378 Thanh Hóa Không hỗ trợ

43 Nguyễn Văn Đạt 04/07/19 Nam SXCT 50722903 Thanh Hóa Không hỗ trợ

44 Cù Văn Sơn 20/06/19 Nam SXCT 50112528 Thanh Hóa Không hỗ trợ

45 Nguyễn Hữu Hùng 13/01/19 Nam SXCT 50724301 Thanh Hóa Không hỗ trợ

46 Lô Xuân Vinh 12/02/19 Nam SXCT 50112930 Thanh Hóa Không hỗ trợ

47 Văn Như Nhật 29/03/19 Nam SXCT 50722980 Thanh Hóa Không hỗ trợ

48 Đặng Tiến Đạt 27/07/19 Nam SXCT 50113068 Thanh Hóa Không hỗ trợ

49 Trịnh Văn Dương 10/06/19 Nam SXCT 50112459 Thanh Hóa Không hỗ trợ

50 Nguyễn Hữu Triệu 20/03/19 Nam SXCT 50112380 Thanh Hóa Không hỗ trợ

51 Lê Đức Thắng 23/03/20 Nam SXCT 50112918 Thanh Hóa Không hỗ trợ

52 Đào Ngọc Mạnh 10/06/19 Nam SXCT 50112119 Thanh Hóa Không hỗ trợ

53 Nguyễn Tài Phát 01/09/19 Nam
Ngư 

nghiệp
50780312 Thanh Hóa Không hỗ trợ

54 Đàm Kông Quỳnh 04/04/19 Nam SXCT 50104822 Vĩnh Phúc Không hỗ trợ

55 Bùi Quang Huy 13/03/19 Nam SXCT 50104810 Vĩnh Phúc Không hỗ trợ

56 Lê Minh Vương 25/07/19 Nam SXCT 50104805 Vĩnh Phúc Không hỗ trợ






